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. Hà Nội, ngày <3$ tháng <ỊT năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
về việc gíaọ bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 

cho cae đơn .vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định sổ 95/2017/NĐ-CP ngàỵ 16/8/20ỉ  7 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 28/7/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ còn lại của 
ngân sách trung ương năm 2020;

Căn cứ' Thông tư sổ 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chỉnh 
quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Công văn sổ 9386/BTC-HCSN ngày 05/8/2020 của Bộ Tài chỉnh 
về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ của ngân sách ừung 
ương năm 2020;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ K ế  hoạch - Tài chỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toan chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các 
đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên phân bổ dự 
toán chi ngân sách Nhà nước cho các đem vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm 
bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân 
sách đúng nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho 
bạc Nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị câp dưới và gửi 
báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ dự toán chĩ ngân sách nhà nước được giao, Thủ trưởng 
các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách theo 
đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực 
hiện.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đon vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. ỷN""

N ơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu ỸT, KHTC.

Lê Xuân Định



B ộ  KH 
Chươn:

NGHỆ

UNG D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
’Quyết định sỔêứẦỔL/QĐ-BKHCN ngàySSthảng g năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Mầu sổ 37

TT Nội dung

Mã tính 
chất 

nguồn 
kinh phỉ

Tổng số

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

Tổng cục 
Tiêu chuẩn 
Đo lường 

Chất lượng

Văn phòng 
các Chương

tr ìn h  K H & C N  
quốc gia

Cục Phát 
triển thị 

trường và 
doanh
nghiệp

K H & CN

Văn phòng 
Chương trình 

Nông thôn 
miền núi

Văn phòng các 
Chương trình 
trọng điểm cấp 

nhà nước

Quỹ phát 
triền 

KH&CN 
quốc gia

A B c D = từ 1 đến 6 1 2 3 4 5 6
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 437.704,0 23.945,0 37.000,0 6.952,0 45.000,0 307.301,0 17.506,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 437.704,0 23.945,0 37.000,0 6.952,0 45.000,0 307.301,0 17.506,0
III Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 437.704,0 23.945,0 37.000,0 6.952,0 45.000,0 307.301,0 17.506,0
3.1 vốn trong nước 437.704,0 23.945,0 37.000,0 6.952,0 45.000,0 307.301,0 17.506,0
a Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101) 437.704,0 23.945,0 37.000,0 6.952,0 45.000,0 307.301,0 17.506,0

1 Kỉnh ph í thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 437.704,0 23.945,0 37.000,0 6.952,0 45.000,0 307.301,0 17.506,0

- Kinh phí được giao khoán 16 14.130,0 14.130,0 - - - - -

- Kinh phí không được giao khoán 16 423.574,0 9.815,0 37.000,0 6.952,0 45.000,0 307.301,0 17.506,0
3.2 Vốn ngoài nước

MÃ ĐƠN VỊ Sử DỤNG NGÂN SÁCH 1059288 1115577 1124105 1048183 1030031 1027485

Địa điểm KBNN noi đơn vị sử dụng ngân sách 
giao dịch:

Đơn vị dự 
toán cấp trên

KBNN Thành 
phố Hà Nội

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

KBNN Quận 
Thanh Xuân,

Hà Nội

KBNN Thành 
phố Hà Nội

KBNN Thành 
phố Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước 0011 0022 0011 0011



BỘKHQ 
Chun

NGNGHỆ Mẫu số 39.1

T MINH TỔNG HỢP PHÂN BỎ BỔ SUNG D ự  TOÁN CHI s ự  NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2020
CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyểt định sỔ2Ĩ)ÒZJQĐ-BKHCN n gàyJS  tháng 5 năm 2020 cùa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Nội dung
Dự toán giao 
bẳ sung năm

2020

Tổng số dự toán 
phân bỗ đựt 1

Trong đỗ:

Tổng cục 
Tiêu chuẩn 
đo lường 

chất luựng

Văn phòng các 
chương trình 
KH&CN quốc 

gia

Cục Phát triển
thị trưởng và 
doanh nghiệp

KH&CN

Văn phòng 
chương trình 

nông thôn
miền nủỉ

Văn phòng các 
chương trình 

KH&CN trọng
điểm cấp nhà 

nước

Quỹ Phát
triển KH&CN 

quốc gia

Dự toán còn 
lại chưa phẩn

bổ

A B c D = 1 đến 6 1 2 3 4 5 6 E
D ự  TOÁN CHI NSNN 438.384,0 437.704,0 23.945,0 37.000,0 6.952,0 45.000,0 307.301,0 17.506,0 680,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 438.384,0 437.704,0 23.945,0 37.000,0 6.952,0 45.000,0 307.301,0 17.506,0 680,0
I KINH PHÍ S ự  NGHIỆP KHOA HỌC 438.384,0 437.704,0 23.945,0 37.000,0 6.952,0 .45.000,0 307.301,0 17.506,0 680,0

L I VÓN TRONG NƯỚC 438.384,0 437.704,0 23.945,0 37.000,0 6.952,0 45.000,0 307.301,0 17.506,0 680,0
1.1.1 KINH PHÍ THƯC HIÊN NHIÊM v u  KHCN 437.704,0 23.945,0 37.000,0 6.952,0 45.000,0 307.301,0 17.506,0

A N h iêm  vu K H C N  cấp mổc g ía  ( to ạ i  100) 437.704,0 2 3 .9 4 5 ,0 3 7 .0 0 0 ,0 6 .9 5 2 ,0 4 5 .0 0 0 ,0 3 0 7 .3 0 1 ,0 1 7 .5 0 6 ,0

1 Đề tài, dư án theo Nghi định thư 30.000,0 30.000,0
2 Đê tài, nhiêm vu KH&CN độc lân cấn Nhà nước 258.801,0 258.801,0
3 Nhiêm vu nghiên cứu và phát triển nguồn gen 30.000,0 30.000,0
4 Các đề tài, dự án thuộc các Chương trinh KH&CN trọng điểm cấp 

Nhà nước giai đoan 2016-2020 ÍKC. KXÌ
18.500,0 18.500,0

5 Kinh phí cửa các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do
Trung ương auàn 1Ý ....................................................

45.000,0 45.000,0

6 Chương trinh quốc gia nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa cho doanh nghiên Viêt Nam đến năm 2020

23.945,0 23.945,0

7 Chương trình phát triển thi trường KH&CN đến năm 2020 17.506,0 17 506,0
8 Đề án Hộ sinh Ihái khởi nghiệp đổi mới sảng tạo quốc gia đến năm 

2020 © ề  án 8441
13.952,0 7.000,0 6.952,0

1.2 VÓN NGOÀI NƯỚC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C ộng kinh p h ỉ  sự  ngh iệp  khoa học 437.704,0 2 3 .9 4 5 ,0 3 7 .0 0 0 ,0 6 .9 5 2 ,0 4 5 .0 0 0 ,0 3 0 7 .3 0 1 ,0 1 7 .5 0 6 ,0

Trong đỗ: + vốn  trong nước 437.704,0 23.945,0 37.000,0 6.952,0 45.000,0 307.301,0 17.506,0

1 Kinh p h ỉ  thư c hiên nhiêm  vu khoa h ọc công ngh ệ 437.704,0 2 3 .9 4 5 ,0 3 7 .0 0 0 ,0 6 .9 5 2 ,0 4 5 .0 0 0 ,0 3 0 7 .3 0 1 ,0 1 7 .5 0 6 ,0

- Kinh phí thực hiện khoán 14.130,0 14,130,0
- Kinh phí không thực hiện khoán 423.574,0 9.815,0 37.000,0 6.952,0 45.000,0 307.301,0 17.506,0

+ Vốn ngoài nước 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

K in h  p h í  khồng thường xuyên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TỎNG CỘNG 437.704.0 23.945,0 37.000.0 6.952.0 45.000.0 307.301.0 17.506.0
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